
STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực đề nghị cấp

Hạng đề 

nghị

Đánh giá của Hội 

đồng
Ghi chú

1
Phan Thị 

Hồng Phượng
3/25/1982 45082000687 4/13/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng
Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật Thiết kế cơ điện công trình

Gia hạn- 

hạng III

(18/3/2021 

 hết hạn 

CCHN)

Không đạt

CCHN đã hết hạn từ 2021, 

đề nghị bổ sung kê khai 

NLKN để xem xét cấp mới 

CCHN

2 Lê Anh Linh 2/20/1970 191107015 10/1/2020 Công an tỉnh Quảng Trị
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại Chức Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch đô thị

Gia hạn- 

hạng III

(14/6/2023 

 hết hạn 

CCHN)

Không đạt
Không có công trình tham 

gia và tài liệu chứng minh

3
Nguyễn Đông 

Hải
2/20/1970 191107015 10/1/2020 Công an tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại Chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật 

thoát nước

Gia hạn- 

hạng III

(14/6/2023 

 hết hạn 

CCHN)

Không đạt
Lĩnh vực đào tạo không 

phù hợp quy định hiện hành

4 Võ Đức Hạnh 30/7/1980 045080007364 10/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật 

thoát nước

Cấp mới

hạng II
Không đạt

Lĩnh vực đào tạo không 

phù hợp quy định hiện hành

5 Phạm Bá Đào 27/02/1978 045078001003 20/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 

(đường bộ)

Cấp mới- 

hạng II
Không đạt

Thời gian kinh nghiệm 

tham gia công việc QLDA 

chưa đủ 02 năm theo quy 

định

6
Trần Quốc 

Thạnh
16/9/1985 197123573 20/4/2018 CA tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Quản lý dự án ĐTXD

Cấp mới

hạng III
Không đạt

Thời gian kinh nghiệm 

tham gia công việc QLDA 

chưa đủ 02 năm theo quy 

định

DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 3 NĂM 2023

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày         /5/2023 của Sở Xây dựng)

DÂN DỤNG; CÔNG NGHIỆP; HẠ TẦNG KỸ THUẬT

GIAO THÔNG

Danh sách gồm 06 cá nhân tương đương 06 hồ sơ./.
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